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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: ĐỊA LÍ- LỚP 12  (Năm học 2022 - 2023)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	Thứ tự tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 2. Bài 2: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	1
	Tuần 1
	-Bản đồ các nước Đông Nam Á
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	2
	Bài 6,7.Đất nước nhiều đồi núi 
	2
	Tuần 2
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	3
	
	
	Tuần 3
	
	Lớp học

	4
	Bài 3. Thực hành: vẽ lược đồ Việt Nam
	1
	Tuần 4
	
	Lớp học

	5
	Bài 13. Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi.
	1
	Tuần 5
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam

	Lớp học

	6
	Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
	1
	Tuần 6
	Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam
	Lớp học

	7
	Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
	1
	Tuần 7
	Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam
	Lớp học

	8
	Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tt)
	1
	Tuần 8
	Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam
	Lớp học

	9
	Ôn tập giữa kì I
	1
	Tuần 9
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	10
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Tuần 10
	
	Lớp học

	11
	Bài 11. Thiên nhiên phân hoá đa dạng
	1
	Tuần 11
	Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam
	Lớp học

	12
	Bài 12. Thiên nhiên phân hoá đa dạng (tt)
	1
	Tuần 12

	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học


	13
	Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài ng thiên nhiên
	1
	Tuần 13
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	14
	Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
	1
	Tuần 14
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	15
16
17


	Ôn tập cuối kì I
	3
	Tuần 15
Tuần 16
Tuần 17
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học
Lớp học
Lớp học
Lớp học

	18
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học

	19
	Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
	1
	Tuần 19
	- Bản đồ dân cư Việt Nam.
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học


	20
	Bài 17. Lao động và việc làm
	1
	Tuần 19
	
	Lớp học

	21
	Bài 18. Đô thị hoá
	1
	Tuần 20
	
	Lớp học

	22
	Bài 19. Thực hành: vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.
	1
	Tuần 20
	
	Lớp học


	23
	Bài 1. Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập
	1
	Tuần 21
	Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
	Lớp học


	24
	Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	1
	Tuần 21
	
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học


	25
	Bài 22 . Vấn đề phát triển nông nghiệp
	1
	Tuần 22
	-Bản đồ nông - lâm - thủy sản Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	26
	Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
	1
	Tuần 22
	
	Lớp học

	
	
	
	
	
	Lớp học

	27
	Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp.
	1
	Tuần 23
	Bản đồ nông - lâm - thủy sản Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	28
	Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp
	1
	Tuần 23
	-Bản đồ công nghiệp Việt Nam.
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	29

	Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm. 
	1
	Tuần 24
	-Bản đồ công nghiệp Việt Nam.
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học


	30
	Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 
	1
	Tuần 24
	-Bản đồ công nghiệp Việt Nam.
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	31
	Bài 29. Thực hành: vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
	1
	Tuần 25
	
	Lớp học

	32
	Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tiên liên lạc.
	1
	Tuần 25
	-Bản đồ giao thông vận tải Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	33
	Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
	1
	Tuần 26
	- Bản đồ thương mại, du lịch Việt Nam
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học


	34
	Ôn tập giữa kì II
	1
	Tuần 26
	
	Lớp học

	35
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 27
	
	Lớp học


	36
	Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	1
	Tuần 27
	-Bản đồ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	37
	Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây nguyên
	1
	Tuần 28
	-Bản đồ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	38
	Bài 38. Thực hành: so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa  vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	Tuần 28
	
	Lớp học

	39
	Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
	1
	Tuần 29
	Bản đồ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	40
	Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ
	1
	Tuần 29
	-Bản đồ vùng Bắc Trung Bộ
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	41
	Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	Tuần 30
	Bản đồ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	42
	Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu  ở Đông Nam Bộ
	1
	Tuần 30
	-Bản đồ vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	
	
	
	
	
	Lớp học

	43
	Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
	1
	Tuần 31
	-Bản đồ vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
- Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	44
	Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông.
	2
	Tuần 31
	Atlat địa lí Việt Nam
	Lớp học

	45
	
	
	Tuần 32
	
	Lớp học

	46
	Ôn tập cuối kì II
	6
	Tuần 32
	
	Lớp học

	47
	
	
	Tuần 33
	
	Lớp học

	48
	
	
	Tuần 33
	
	Lớp học

	49
	
	
	Tuần 34
	
	Lớp học

	50
	
	
	Tuần 34
	
	Lớp học

	51
	
	
	Tuần 35
	
	Lớp học

	52
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Tuần 35
	
	Lớp học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông áp dụng CTGDP 2018 - từ năm học 2022 - 2023)
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	Chủ đề: Biển Đông. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông
	2
	Từ tuần 32 đến tuần 35
	-Bản đồ các nước Đông Nam Á
- Atlat địa lí Việt Nam
- Máy chiếu
- Video, tranh ảnh về các ngành kinh tế ở biển Đông.
	Lớp học


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
...............................................................................................................................................................................................................................

	NHÓM TRƯỞNG


Lê Thị Hoan
	
	Đại Lộc,  ngày  04   tháng  9  năm 2022
GIÁO VIÊN

Lê Thi Hoan








KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC ĐỊA LÍ - LỚP 11
(Năm học 2022 - 2023)
          I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	Tiết ppct
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC KÌ I (18 TIẾT)

	1
	Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
	1
	Tuần 1
	Bản đồ các nước trên thế giới
	Lớp học

	
	Chuyên đề: Các vấn đề toàn cầu.
	3
	
	
	

	2 
	Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.
	1
	Tuần 2
	Bản đồ các nước trên thế giới
	Lớp học

	3
	[bookmark: _GoBack]Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
	1
	Tuần 3
	
	Lớp học

	4
	. Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	1
	Tuần 4
	Bản đồ các nước trên thế giới
	Lớp học

	
	Chuyên đề: Một số vấn đề của Châu lục & Khu vực
	3
	
	
	

	5
	Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi.
	1
	Tuần 5
	Bản đồ tự nhiên; Bản đồ kinh tế châu Phi
	Lớp học

	6
	Tiết 2: Một số vấn đề của khu vực Mĩ La tinh
	1
	Tuần 6
	Bản đồ tự nhiên; Bản đồ kinh tế Mĩ La Tinh
	Lớp học

	7
	Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.
	1
	Tuần 7
	Bản đồ tự nhiên; Bản đồ kinh tế khu vực Tây Nam Á và Trung Á
	Lớp học

	8
	Ôn tập giữa HK I
	1
	Tuần 8
	
	

	9
	Kiểm tra giữa HK I
	1
	Tuần 9
	
	

	
	Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì.
	3
	
	
	

	10
	Tiết 1: Tự nhiên và dân cư.
	1
	Tuần 10
	Bản đồ tự nhiên; Bản đồ phân bố dân cư Hoa Kì.
	Lớp học

	11
	Tiết 2: Kinh tế.
	1
	Tuần 11
	Bản đồ kinh tế Hoa Kì.
	Lớp học

	12
	Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuât của Hoa Kì.
	1
	Tuần 12
	Bản đồ kinh tế Hoa Kì.
	Lớp học

	
	Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)
	3
	
	
	

	13
	Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới
	1
	Tuần 13
	Bản đồ các nước trên thế giới. Bản đồ các nước liên minh châu Âu
	Lớp học

	14
	Tiết 2: EU - Hợp tác liên kết để cùng phát triển
	1
	Tuần 14
	Bản đồ các nước trên thế giới. Bản đồ các nước liên minh châu Âu
	Lớp học

	15
	Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu


	1
	Tuần 15
	Bản đồ các nước trên thế giới. Bản đồ các nước liên minh châu Âu
	Lớp học

	
	   Bài 8 : Liên Bang Nga 
	3
	
	
	

	16
	Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
	1
	Tuần 16
	Bản đồ tự nhiên Liên bang Nga; Bản đồ dân cư Liên bang Nga.
	Lớp học

	17
	Ôn tập cuối HK I
	1
	Tuần 17
	
	

	18
	Kiểm tra cuối HK I
	1
	Tuần 18
	
	

	

HỌC KÌ II (17 TIẾT)

	
	Bài 8: Liên bang Nga
	1
	
	
	

	19
	Tiết 2: Kinh tế
	1
	Tuần 19
	Bản đồ kinh tế Liên bang Nga.
	Lớp học

	20
	Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga
	1
	Tuần 20
	
	Lớp học

	
	Bài 9: Nhật Bản.
	3
	
	
	

	21
	Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế.
	1
	Tuần 21
	Bản đồ tự nhiên Nhật Bản; Bản đồ phân bố dân cư Nhật Bản.
	Lớp học

	22
23
	Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế.
* Mục II. Bốn vùng kinh tế… khuyến kích HS  tự đọc 
	1
	Tuần 22
	Bản đồ kinh tế Nhật Bản.
	Lớp học

	
	Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về các hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản.
	1
	Tuần 23
	
	Lớp học

	
	 Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).
	2
	
	Bản đồ tự nhiên; Bản đồ phân bố dân cư Trung Quốc
	Lớp học

	24
	Tiết 1: Tự nhiên dân cư và xã hội.
	1
	Tuần 24
	
	

	25
	Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc. Khuyến khích HS tự làm
	1
	Tuần 25
	
	

	26
	Ôn tập giữa HK II
	1
	Tuần 26
	.
	

	27
	Kiểm tra giữa HK II.
	1
	Tuần 27
	Bản đồ kinh tế Trung Quốc
	Lớp học

	
	Bài 11: Khu vực Đông Nam Á
	4
	
	
	

	28
	Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
	1
	Tuần 28
	Bản đồ các nước trên thế giới; Bản đồ tự nhiên; dân cư Đông Nam Á
	Lớp học

	29
	Tiết 2: Kinh tế
	1
	Tuần 29
	Bản đồ kinh tế Đông Nam Á
	Lớp học

	30
	Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Mục II. Thành tựu của ASEAN – Khuyến khích HS tự đọc
	1
	Tuần 30
	
	Lớp học

	31
	Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
	1
	Tuần 31
	
	Lớp học

	32
	Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a.
	1
	Tuần 32
	Bản đồ dân cư Ôxtrâylia
	Lớp học

	33


	Ôn tập cuối HK II
	1
	Tuần 33
	
	Lớp học

	34
	Ôn tập cuối HK II
	1
	Tuần 34
	
	

	35
	Kiểm tra cuối HK II
	1
	Tuần 35
	
	Lớp học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông áp dụng CTGDP 2018 - từ năm học 2022 - 2023)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 11. Chủ đề: Đông Nam Á
	     4
	Tuần 28-31
	Bản đồ các nước trên thế giới; Bản đồ tự nhiên; dân cư Đông Nam Á Bản đồ kinh tế Đông Nam Á
	Lớp học

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)



	NHÓM TRƯỞNG CM
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thị Hoan
	
	Đại Thắng, ngày 04   tháng 9  năm 2022
GIÁO VIÊN

Lê Thị Hoan













KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: ĐỊA LÍ; LỚP 10 (BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
(Năm học 2022 - 2023)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	Thứ tự tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp
	1
	Tuần 1
	
	Lớp học

	2
	Bài 2. Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
	2
	Tuần 1
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Bản đồ dân cư Việt Nam
- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
	Lớp học

	3
	
	
	Tuần 2
	
	Lớp học

	4
	Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.
	1
	Tuần 2
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	Lớp học

	5
	Bài 4. Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái đất
	1
	Tuần 3
	Quả địa cầu
	Lớp học

	6
	Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất
	3
	Tuần 3
	Quả địa cầu
	Lớp học

	7
	
	
	Tuần 4
	
	Lớp học

	8
	
	
	Tuần 4
	
	Lớp học

	9
	Bài 6. Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
	2
	Tuần 5
	Bản đồ các mảng kiến tạo và các vành đai động đất, núi lửa
	Lớp học

	10
	
	
	Tuần 5
	
	Lớp học

	11
	Bài 7. Nội lực và ngoại lực
	2
	Tuần 6
	- Bản đồ các mảng kiến tạo và các vành đai động đất, núi lửa
- Bản đồ tự nhiên thế giới.
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	Lớp học

	12
	
	
	Tuần 6
	
	Lớp học

	13
	Bài 8. Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa
	1
	Tuần 7
	Bản đồ các mảng kiến tạo và các vành đai động đất, núi lửa
	Lớp học

	14
	Ôn tập giữa kì I
	1
	Tuần 7
	
	Lớp học

	15
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Tuần 8
	
	Lớp học

	16
	Bài 9. Khí quyển, các yếu tố khí hậu
	4
	Tuần 8
	- Bản đồ khí hậu thế giới
- Bản đồ tự nhiên thế giới.
	Lớp học

	17
	
	
	Tuần 9
	
	Lớp học

	18
	
	
	Tuần 9
	
	Lớp học

	19
	
	
	Tuần 10
	
	Lớp học

	20
	Bài 10. Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
	1
	Tuần 10
	Bản đồ khí hậu thế giới
	Lớp học

	21
	Bài 11. Thủy quyển, nước trên lục địa
	2
	Tuần 11
	Bản đồ tự nhiên thế giới.
	Lớp học

	22
	
	
	Tuần 11
	
	Lớp học

	23
	Bài 12. Nước biển và đại dương
	2
	Tuần 12
	Bản đồ tự nhiên thế giới.
	Lớp học

	24
	
	
	Tuần 12
	
	Lớp học

	25
	Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng
	1
	Tuần 13
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	Lớp học

	26
	Bài 14. Đất trên Trái Đất
	2
	Tuần 13
	Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất
	Lớp học

	27
	
	
	Tuần 14
	
	Lớp học

	28
	Bài 15. Sinh quyển
	2
	Tuần 14
	Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất
	Lớp học

	29
	
	
	Tuần 15
	
	Lớp học

	30
	Bài 16. Thực hành: Tìm hiểu về sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất
	2
	Tuần 15
	Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất
	Lớp học

	31
	
	
	Tuần 16
	
	Lớp học

	32
	Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí
	1
	Tuần 16
	Bản đồ Tự nhiên Việt Nam
	Lớp học

	33
	Bài 18. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
	2
	Tuần 17
	Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất
	Lớp học

	34
	
	
	Tuần 17
	
	Lớp học

	35
	Ôn tập cuối kì I
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học

	36
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học

	37
	Bài 19. Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới 
	3
	Tuần 19
	Bản đồ dân cư thế giới
	Lớp học

	38
	
	
	Tuần 19
	
	Lớp học

	39
	
	
	Tuần 20
	
	Lớp học

	40
	Bài 20. Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới 
	2
	Tuần 20
	Bản đồ dân cư thế giới
	Lớp học

	41
	
	
	Tuần 21
	
	Lớp học

	42
	Bài 21. Các nguồn lực phát triển kinh tế
	1
	Tuần 21
	
	Lớp học

	43
	Bài 22. Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
	2
	Tuần 22
	
	Lớp học

	44
	
	
	Tuần 22
	
	Lớp học

	45
	Bài 23. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	1
	Tuần 23
	Bản đồ nông nghiệp thế giới
	Lớp học

	46
	Bài 24. Địa lí ngành nông nghiệp
	2
	Tuần 23
	Bản đồ nông nghiệp thế giới
	Lớp học

	47
	
	
	Tuần 24
	
	Lớp học

	48
	Bài 25. Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản
	1
	Tuần 24
	Bản đồ nông nghiệp thế giới
	Lớp học

	49
	Bài 26. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai
	1
	Tuần 25
	Bản đồ nông nghiệp thế giới
	Lớp học

	50
	Bài 27. Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới 
	1
	Tuần 25
	
	Lớp học

	51
	Ôn tập giữa kì II
	1
	Tuần 26
	
	Lớp học

	52
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 26
	
	Lớp học

	53
	Bài 28. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	1
	Tuần 27
	Bản đồ công nghiệp thế giới
	Lớp học

	54
	Bài 29. Địa lí một số ngành công nghiệp
	2
	Tuần 27
	Bản đồ công nghiệp thế giới
	Lớp học

	55
	
	
	Tuần 28
	
	Lớp học

	56
	Bài 30. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	1
	Tuần 28
	Bản đồ công nghiệp thế giới
	Lớp học

	57
	Bài 31. Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.
	1
	Tuần 29
	
	Lớp học

	58
	Bài 32. Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề về công nghiệp
	1
	Tuần 29
	
	Lớp học

	59
	Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
	1
	Tuần 30
	
	Lớp học

	60
	Bài 34. Địa lí ngành giao thông vận tải
	2
	Tuần 30
	Bản đồ giao thông vận tải thế giới
	Lớp học

	61
	
	
	Tuần 31
	
	Lớp học

	62
	Bài 35. Địa lí ngành bưu chính viễn thông
	1
	Tuần 31
	
	Lớp học

	63
	Bài 36. Địa lí ngành du lịch
	1
	Tuần 32
	Bản đồ du lịch thế giới
	Lớp học

	64
	Bài 37. Địa lí ngành tương mại và ngành tài chính ngân hàng
	2
	Tuần 32
	Bản đồ thương mại thế giới
	Lớp học

	65
	
	
	Tuần 33
	
	Lớp học

	66
	Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ
	1
	Tuần 33
	
	Lớp học

	67
	Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
	1
	Tuần 34
	Bản đồ tự nhiên thế giới
	Lớp học

	68
	Bài 40. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
	1
	Tuần 34
	Bản đồ tự nhiên thế giới
	Lớp học

	69
	Ôn tập cuối kì II
	1
	Tuần 35
	
	Lớp học

	70
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Tuần 35
	
	Lớp học



2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông áp dụng CTGDP 2018 - từ năm học 2022 - 2023)
	Thứ tự tiết
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1 - 10
	Biến đổi khí hậu
	10
	Sau tuần 10
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam
- Bản đồ khí hậu thế giới
- Bản đồ tự nhiên thế giới
- Máy chiếu
- Video, tranh ảnh về biến đổi khí hậu
	Lớp học

	11 - 25
	Đô Thị Hóa
	15
	Từ tuần 21 đến tuần 25
	- Bản đồ dân cư Việt Nam
- Bản đồ dân cư thế giới
- Máy chiếu
- Video, tranh ảnh về đô thị hóa
- Atlat Địa lí Việt Nam
	Lớp học

	26 - 35
	Phương pháp viết báo cáo địa lí
	10
	Từ tuần 26 đến tuần 35
	- Máy chiếu
- Atlat Địa lí Việt Nam
- Video, tranh ảnh tư liệu
	- Lớp học
- Phòng học bộ môn
- Thực địa


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
	NHÓM TRƯỞNG

Lê Thị Hoan
	
	Đại Lộc, ngày  04  tháng 9   năm 2022
GIÁO VIÊN

Lê Thị Hoan
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